LỊCH THI HỌC PHẦN MÔN CHUNG VÀ MÔN RIÊNG K38 KỲ I CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
(Kèm theo Thông báo số 06/TB-KT&KĐCL. Ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng)

	Thời gian
	Học phần
	HT Thi
	Lớp
	Phòng thi 
	Cán bộ coi thi
	CB giám sát

	Thứ 4

Ngày 04/01/2017
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 
	Tự luận
	Toàn Khóa
	Phòng: 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 47 nhà A5
	Khoa TN:           6
Khoa XH:           4
Khoa NN:           4
Khoa THMN:     4
Khoa CBQLGD: 2
	Khoa NN:       1

	Thứ 6

Ngày 06/01/2017
	- Tâm lý học đại cương THCS 
- Tâm lý học đại cương TH - Tâm lý học đại cương MN
	Tự luận
	Toàn Khóa
	Phòng: 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 47 nhà A5
	Khoa TN:           6
Khoa XH:           4
Khoa THMN:     4
Khoa CBQLGD: 2
Tổ TDQS:            2

Tổ ÂNMT:           2
	Khoa XH:       1


	Thứ 2

Ngày 09/01/2017
	- Giáo dục học 1 THCS 
- Giáo dục học 1 TH
	Tự luận
	Toàn Khóa
	Phòng: 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 47 nhà A5
	Khoa TN:           6
Khoa XH:           4
Khoa NN:           4
Khoa THMN:     4
Khoa CBQLGD: 2
	Khoa THMN: 1

	Thứ 3
Ngày 10/01/2017
	- Môi trường và GD môi trường cho trẻ MN
 - Tin học
	Tự luận
VĐ - TH
	Mầm non
Tiểu học A
	P. 32, 33, 35

P. Máy
	Khoa XH:           2
Khoa TN:           4
Khoa TN(Tổ tin): 2
	

	Thứ 4

Ngày 11/01/2017
	- Tiếng Việt thực hành 
- Kỹ năng nói 1
- Tin học
- Đại cương tiếng Việt  
	Tự luận
Vấn đáp
VĐ - TH
Tự luận

	Mầm non
Tiếng Anh
Tiểu học B
Văn - GDCD
	P. 32, 33, 35
P. 36, 37

P. Máy
P. 42, 43
	Khoa TN:             4
Khoa NN:             2
Khoa TN(Tổ tin): 2
Khoa XH:             3
Khoa THMN:       3
	Khoa TN:        1

	Thứ 5
Ngày 12/01/2017
	- Toán cơ sở
- Tin học
	Tự luận
VĐ - TH
	Mầm non
Tiểu học C
	P. 32, 33, 35
P. Máy
	Khoa XH:            4
Khoa TN(Tổ tin): 2
Tổ TDQS:           2

	

	Thứ 6

Ngày 13/01/2017
	- Sinh lí học sinh tiểu học                         
- Tin cơ sở
- Âm nhạc
- Kỹ năng nghe 1
- Lí luận văn học
	Tự luận
Tự luận
Tự luận
Vấn đáp
Tự luận

	Tiểu học
Toán - Tin 
Mầm non
Tiếng Anh
Văn - GDCD
	P. 45, 46, 47, 48
P. Máy
P. 32, 33, 35
P. 36, 37

P. 42, 43
	Khoa TN:            6
Khoa TN(Tổ tin): 2
Khoa XH:            4
Khoa NN:            2

Khoa TNMN:       3
Tổ LLCT:             2
Tổ ÂNMT:           3
	Khoa NN:        1

	Thứ 2 16/01/2017
	- Giải tích 1
- Văn học                                                                                              
- Mỹ thuật
- Kỹ năng đọc 1
- Tin học
	Tự luận
Tự luận
Tự luận
Tự luận
VĐ - TH
	Toán - Tin
Tiểu học
Mầm non
Tiếng Anh
Văn - GDCD
	P. 37
P. 45, 46, 47, 48
P. 32, 33, 35
P. 36
P. Máy
	Tổ ÂNMT:           2

Tổ TDQS:             3

Khoa XH:             4
Khoa CBQL:        2
Khoa TN(Tổ tin): 2
Khoa TN:              7
	Khoa THMN:  1

	Thứ 3

17/01/2017
	- Tiếng Việt  1
- Tin học
- Tiếng Việt thực hành
	Tự luận
VĐ - TH
Tự luận
	Tiểu học

Mầm non A
Văn - GDCD
	P. 45, 46, 47, 48

P. Máy
P. 42, 43
	Khoa XH:           4

Khoa TN(Tổ tin): 2
Khoa TN:           5
Khoa THMN:     3
	

	Thứ 4 18/01/2017
	- Đại số tuyến tính
- Tiếng Việt thực hành                                                                       
- Kỹ năng viết 1
- Nhập môn Giáo dục công dân
	Tự luận
Tự luận
Tự luận
Tự luận

	Toán - Tin 

Tiểu học

Tiếng Anh

Văn - GDCD
	P. 32

P. 45, 46, 47, 48

P. 33

P. 42, 43
	Khoa TN:              4

Khoa XH:             3
Khoa TNMN:       3

Khoa NN:             2

Khoa THMN:       4
Tổ LLCT:             2
	Khoa TN:        1

	Thứ 5

19/01/2017
	- Tin học
	VĐ - TH
	Mầm non B
	P. Máy
	Khoa TN(Tổ tin): 2

	

	Thứ 6 20/01/2017
	- Toán rời rạc
- Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic Toán                                             
- Sự phát triển thể chất trẻ em mầm non 
- Luyện âm
- Pháp luật  
	Tự luận
Tự luận
Tự luận
Vấn đáp
Tự luận
	Toán - Tin 

Tiểu học

Mầm non

Tiếng Anh

Văn - GDCD
	P. 36
P. 45, 46, 47, 48

P. 32, 33, 35
P. 37, 38
P. 42, 43
	Khoa TN:            5
Khoa XH:            4
Khoa NN:            4

Khoa THMN:      3
Khoa CBQLGD:  2

Tổ TDQS:            2

Tổ LLCT:             2
	Khoa XH:        1




* Trong thời gian thi từ ngày 03/01/2017 đến ngày 20/01/2017 phòng học của một số lớp hệ CĐCQ sẽ tạm thời chuyển sang các phòng sau:

	TT
	
Thời gian 
	Lớp
	Phòng học

	1
	Ngày 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 20/01/2017
	TH K36C
	P. 12 A5

	2
	Ngày 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 20/01/2017
	TH K36B
	P. 13 A5

	3
	Ngày 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 20/01/2017
	CDDM3 K36
	P. 16A5

	4
	Ngày 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 20/01/2017
	Sinh-KTNN
	P. 25 A5

	5
	Ngày 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 20/01/2017
	Mỹ thuật K36
	P. 26A5


           Chú ý: Sau thời gian trên các lớp chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.
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